
KẾ HOẠCH
Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn thành phố Thủ Đức 

giai đoạn 2023-2025

Thực hiện Kế hoạch số 6150/KH-BCĐ, ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 
Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia Thành phố Hồ Chí 
Minh về Kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025;

Nhằm tăng cường công tác thực thi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, 
bia; đảm bảo đồng bộ, nghiêm túc, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, 
người lao động và người dân trên địa bàn trong công tác phòng chống tác hại 
của rượu, bia. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức xây dựng Kế hoạch phòng, 
chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn thành phố Thủ Đức giai đoạn 2023-2025, 
với các nội dung như sau:

I. THỰC TRẠNG
- Theo Cục Y tế Dự phòng – Bộ Y tế, rượu, bia là nguyên nhân trực tiếp 

của ít nhất 30 bệnh, chấn thương và nguyên nhân gián tiếp của ít nhất 200 loại 
bệnh. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 548.000 trường hợp tử vong do ung 
thư, bệnh tim mạch, tâm thần, tiêu hóa, nhiễm trùng và do một số bệnh khác, 
trong đó ước lượng có khoảng hơn 40.800 ca tử vong liên quan đến rượu, bia 
(chiếm tỉ lệ 7,5%).

- Tình hình tiêu thụ rượu, bia ở Việt Nam đang ở mức cao và gia tăng 
nhanh. Việt Nam xếp thứ hai trong các nước khu vực Đông Nam Á, xếp thứ 3 
Châu Á về mức tiêu thụ bình quân rượu bia/người. Mức tiêu thụ rượu, bia ở 
người từ 15 tuổi trở lên ở nước ta tăng dần qua các năm. Nếu như năm 2005, 
mức tiêu thụ là 2,9 lít cồn nguyên chất/người/năm, thì đến năm 2018 và 2019, 
con số này đã tăng lên 7,9 lít. Tình trạng uống quá độ đến mức nguy hại cũng 
đang rất phổ biến ở người trưởng thành Việt Nam: 44,2% nam giới năm 2015; 
tăng gần gấp 2 lần so với năm 2015 (25,1%).

- Theo điều tra yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm của Bộ Y tế 
năm 2015, tỷ lệ uống rượu, bia trong vòng 30 ngày ở nam và nữ tương ứng là 
77,3% và 11,1%. Tỷ lệ này ở Thành phố Hồ Chí Minh là 63,7% ở nam và 17,1% 
ở nữ. Điều đáng báo động hơn là độ tuổi uống rượu, bia đang ngày càng trẻ hóa, 
chủ yếu trong giới học sinh, sinh viên.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Luật số 44/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc Hội về 

phòng, chống tác hại của rượu, bia;
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- Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2013 của Chính 
phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

- Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia;

- Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về Phê duyệt chương trình sức khỏe Việt Nam;

- Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây 
nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022 – 2025;

- Quyết định số 4946/QĐ-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ Y tế 
về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho 
người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban 
đầu và tại cộng đồng”;

- Quyết định số 5924/QĐ-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế 
phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2021-
2025;

- Công văn số 1907/BYT-DP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế về 
việc hướng dẫn khung xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh không lây nhiễm 
và rối loạn sức khỏe tâm thần;

- Quyết định số 2297/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc Phê duyệt Đề án Phát triển Y tế cộng 
đồng thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tại Thành phố 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030;

- Công văn số 2946/BCĐ-VX ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác 
hại rượu bia trên địa bàn Thành phố.

III. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Phòng ngừa và giảm tác hại của việc uống rượu, bia, các chất có cồn với 

sức khỏe của cộng đồng, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội ổn định bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, tăng cường phối 

hợp liên ngành về phòng, chống tác hại của rượu, bia.
- Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng,chống tác hại của rượu, bia; tăng 

cường các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục về tác hại của việc lạm 
dụng rượu, bia, các chất có cồn đối với sức khỏe, cộng đồng và xã hội; phổ biến 
chính sách, pháp luật về phòng chống tác hại của rượu, bia đến tất cả cán bộ, công 
chức, viên chức người lao động và người dân trên địa bàn thành phố Thủ Đức.
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- Triển khai các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia như 
thi hành nghiêm quy định về các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; các 
biện pháp quản lý việc cung cấp rượu bia; các biện pháp giảm tác hại của rượu, 
bia và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia.

3. Chỉ tiêu đến 2025
- 100% các cơ quan hành chính, tổ chức, doanh nghiệp, bệnh viện, trường 

học... thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng chống tác hại rượu, bia.
- Ít nhất 80% người từ 13 tuổi trở lên được truyền thông về phòng, chống 

tác hại của rượu, bia.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong cơ quan, tổ 

chức, người làm việc trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên không sử 
dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác ngay trước, trong giờ làm việc, học tập 
và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

- Giảm tỷ lệ uống rượu, bia mức nguy hại ở nam giới từ 18 tuổi trở lên còn 
dưới 35%, giảm tỷ lệ hiện uống rượu, bia ở người 13 đến 17 tuổi còn dưới 20%.

- 50% người trên 18 tuổi được sàng lọc và tư vấn can thiệp giảm tác hại 
cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành
- Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của rượu, bia thành phố 

Thủ Đức.
- Tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các quy định của Luật Phòng, chống 

tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn cho tất cả cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống 
tác hại của rượu, bia; ban hành nội quy, quy chế việc cấm uống rượu, bia tại nơi 
làm việc, học tập, không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác ngay trước, 
trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập, không uống rượu, 
bia trước, trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đồng thời làm 
tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng đề án, sáng kiến, 
mô hình về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại đơn vị.

Đơn vị thực hiện: Toàn bộ các phòng, ban ngành đoàn thể, các tổ chức 
chính trị, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

2. Công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại của rượu, bia, các quy định 
của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến về tác hại của rượu, bia, các quy định của 
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy định, hướng dẫn thi 
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hành có liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của từng 
đối tượng, địa phương.

- Lồng ghép phổ biến về tác hại của rượu bia, các quy định của Luật 
Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy định, hướng dẫn liên 
quan thực hiện trong các hội nghị, tập huấn hằng năm của các cơ quan, đơn vị, 
địa phương.

- Đăng tải, cập nhật nội dung về phòng chống tác hại của rượu, bia và các 
văn bản quy định, hướng dẫn liên quan lên trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến thường xuyên trên phương tiện thông tin 
đại chúng: xây dựng tin bài trên báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở... về tác hại 
của rượu bia, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Lồng ghép nội dung giáo dục về tác hại của rượu, bia vào các môn học 
chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học.

Đơn vị thực hiện: Phòng Y tế, Phòng Khoa học – Công nghệ và Thông 
tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, các phòng, ban ngành liên 
quan và Ủy ban nhân dân 34 phường.

3. Các hoạt động giảm mức tiêu thụ rượu, bia
3.1. Kiểm soát nhu cầu sử dụng rượu, bia
- Kiểm soát việc sử dụng rượu, bia để tạo dựng môi trường xã hội an toàn, 

lành mạnh, giảm thiểu và phòng ngừa tác hại của lạm dụng rượu, bia.
- Tăng cường thực hiện và kiểm tra, xử lý vi phạm quy định cấm sử dụng 

rượu, bia trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa hai buổi 
trong ngày, ngày trực; đưa nội dung quy định về cấm sử dụng rượu, bia và đồ 
uống có cồn khác vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và giám sát việc thực 
hiện.

- Tăng cường biện pháp phòng ngừa, không sử dụng rượu, bia đối với 
người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang trong thời gian nuôi con bằng sữa 
mẹ, người đang có bệnh lý. Hạn chế, tiến tới không sử dụng lao động dưới 18 
tuổi làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia.

- Chính quyền địa phương tăng cường phát động cộng đồng không lạm 
dụng rượu, bia trong việc cưới, việc tang và lễ hội; quản lý hộ gia đình nấu rượu; 
gia đình và khu dân cư không có người nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn khác; 
không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia và đồ uống 
có cồn khác.

3.2. Quản lý việc khuyến mại rượu, bia
- Kiểm soát chặt chẽ quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại rượu, bia theo quy định.
- Tăng cường quản lý việc khuyến mại rượu, bia có độ cồn dưới 15 độ, 

việc quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ, việc quảng cáo rượu có độ cồn 
từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, việc tài trợ của tổ 
chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia.
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- Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi khuyến mại trong hoạt 
động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu, bia có độ 
cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức.

3.3. Thực hiện nghiêm việc không uống và bán rượu, bia tại các địa điểm
- Cơ sở y tế.
- Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc.
- Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người 

chưa đủ 18 tuổi.
- Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở giam giữ phạm nhân và 

cơ sở giam giữ khác.
- Cơ sở bảo trợ xã hội.
- Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong 
thời gian làm việc (trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia).

Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Khoa học 
– Công nghệ và Thông tin thành phố Thủ Đức, Đội Quản lý Thị trường số 9, các 
phòng, ban ngành, đoàn thể liên quan, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 
34 phường.

4. Thực hiện các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia
4.1. Phòng ngừa, can thiệp và giảm tác hại của việc uống rượu, bia đối 

với sức khỏe
- Tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia cho người đến khám chữa 

bệnh tại cơ sở y tế.
- Sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của người uống 

rượu, bia; can thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe ở 
cộng đồng, cho người dân trên 18 tuổi theo Quyết định 4946/QĐ-BYT ngày 
26/11/2020 của Bộ Y tế.

- Công cụ sàng lọc: Sàng lọc mức độ sử dụng rượu, bia bằng bộ câu hỏi 
của Bộ Y tế theo phần mềm HCDC cung cấp hoặc bằng bảng giấy, google form 
Trạm Y tế tự thiết kế.

- Địa điểm sàng lọc: Tại cộng đồng; cơ sở Y tế.
Đơn vị thực hiện: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức.
4.2. Phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia
- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn người sử dụng rượu, 

bia điều khiển phương tiện giao thông; người điều khiển phương tiện giao thông 
không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông.

- Người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông 
vận tải có trách nhiệm chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-4946-qd-byt-2020-sang-loc-giam-tac-hai-cho-nguoi-co-nguy-co-suc-khoe-do-uong-ruou-458338.aspx
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chặn người điều khiển phương tiện vận tải uống rượu, bia ngay trước và trong 
khi tham gia giao thông.

- Cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra nồng độ 
cồn trong máu, hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông đang tham 
gia giao thông hoặc gây ra tai nạn giao thông.

- Xây dựng nội dung và tổ chức việc đào tạo về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia trong chương trình đào tạo cấp bằng, chứng chỉ, giấy phép điều khiển 
phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lí.

Đơn vị thực hiện: Công an thành phố Thủ Đức và các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức có liên quan.

5. Các hoạt động về kiểm soát kinh doanh cung cấp rượu, bia
- Kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, bia: Tăng cường kiểm 

tra và thực hiện nghiêm việc cấp giấy phép kinh doanh rượu, bia; nghiên cứu, 
xây dựng cơ chế, lộ trình khả thi, biện pháp quản lý phù hợp với cấp phép sản 
xuất, kinh doanh rượu, bia.

- Tăng cường biện pháp kiểm soát, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với rượu, bia sản xuất trong nước, nhập khẩu; rượu, bia được kinh doanh, lưu 
hành trên địa bàn phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; phòng ngừa 
và xử lý rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; rượu, bia 
nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ đều bị tịch thu, xử lý theo quy định.

Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư, Công an thành 
phố Thủ Đức, Đội Quản lý Thị trường số 9 và Ủy ban nhân dân 34 phường.

6. Xây dựng các mô hình tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành 
phố về thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

- Các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua với các tiêu chí: Cơ quan, đơn vị 
không có cán bộ, công chức, viên chức lao động vi phạm Luật Phòng, chống tác 
hại của rượu, bia; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức lao động tham gia ký 
cam kết thi đua thực hiện Luật.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, mô 
hình hay, có ý tưởng sáng tạo, hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm các quy định cấm uống rượu bia tại các bệnh viện, 
trường học, nơi làm việc.

Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức và Ủy 
ban nhân dân 34 phường.

7. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác 
hại của rượu, bia

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, lồng ghép với nội dung phòng, chống 
tác hại thuốc lá. Tăng cường kiểm tra, xử lý trong các đợt cao điểm.
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- Các cơ quan, đơn vị có nội quy, quy chế, thực hiện kiểm tra, giám sát, xử 
lý vi phạm quy định cấm sử dụng rượu, bia và các loại đồ uống có cồn khác 
trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa hai buổi trong 
ngày làm việc và ngày trực.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm quy định cấm sử dụng rượu, 
bia đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, gây rối trật tự an 
ninh xã hội, hành hung bạo lực gia đình.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quảng cáo, tiếp thị, khuyến 
mại rượu, bia đảm bảo đúng quy định. Kiểm tra thực hiện và xử lý vi phạm quy 
định cấm quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên; cấm khuyến mại rượu, bia 
cho người chưa đủ 18 tuổi; cấm khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu có 
độ cồn từ 15 độ trở lên; cấm sử dụng rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến 
mại dưới mọi hình thức...

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật đối 
với các địa điểm không được bán rượu, bia; các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, 
bia vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Đơn vị thực hiện: Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Ủy ban 
nhân dân 34 phường.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Y tế thành phố Thủ Đức
- Là đầu mối Chương trình phòng, chống tác hại của rượu, bia, tham mưu 

cho Ban Chỉ đạo thành phố Thủ Đức ban hành Kế hoạch phòng, chống tác hại 
của rượu, bia trên địa bàn thành phố Thủ Đức để chỉ đạo các cơ quan, ban, 
ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị triển khai nghiêm các quy định của Luật 
Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Tham mưu Kế hoạch thanh kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà 
nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định; tham mưu Ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép 
việc kiểm tra công tác thực thi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tại các 
phòng, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội và Ủy ban nhân dân 34 phường.

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai nghiêm các quy định của 
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tại các cơ sở y tế; nghiêm cấm nhân viên 
y tế uống rượu, bia trong giờ làm việc và tại các nơi quy định cấm của Luật 
Phòng, chống tác hại của rượu, bia; triển khai hiệu quả các hoạt động truyền 
thông, phòng ngừa, các điều kiện cần thiết để triển khai các dịch vụ phát hiện 
sàng lọc, điều trị can thiệp, phòng, chống tái nghiện và chăm sóc liên tục dành 
cho người lạm dụng rượu, bia tại cộng đồng.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật phòng, chống tác hại 
của rượu, bia gửi cho Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Sở Y tế Thành 
phố  Hồ Chí Minh theo quy định. 
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2. Phòng Khoa học – Công nghệ và Thông tin, Trung tâm Văn hóa 
thành phố Thủ Đức

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tăng cường thông tin, tuyên 
truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy định, 
hướng dẫn có liên quan.

- Phối hợp với Phòng Y tế thành phố Thủ Đức, các ngành chức năng thực 
hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và 
các quy định, chính sách về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tập trung tuyên 
truyền các quy định về những hành vi bị nghiêm cấm; phòng, chống tác hại của 
rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi; không uống rượu, bia trước và trong khi 
lái xe; không uống rượu, bia trước, trong thời gian làm việc và tại nơi làm việc; 
địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia và các quy định khác của 
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc truyền thông, đăng tải thông tin 
về sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác bảo đảm phù hợp quy định của 
pháp luật; cảnh báo tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; phổ 
biến các điểm chính của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, trong đó tập 
trung các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia (theo 
Điều 5); các địa điểm cấm uống rượu bia (theo Điều 10); quản lý việc khuyến 
mại rượu, bia có nồng độ cồn dưới 15 độ (theo Điều 11) và quản lý việc quảng 
cáo rượu, bia có nồng độ cồn dưới 5,5 độ (theo điều 12); các địa điểm không bán 
rượu, bia (theo Điều 19); phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng 
rượu, bia (theo Điều 21); phòng ngừa, can thiệp và giảm tác hại của việc uống 
rượu, bia đối với sức khỏe (theo Điều 22).

- Phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa 
học về nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia: đánh giá mức độ uống 
rượu, bia trong cộng đồng, tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe, trật tự - an 
ninh xã hội…tạo điều kiện, nguồn lực để triển khai thực hiện các đề tài nghiên 
cứu khoa học trong công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

3. Phòng Kinh tế - Kế hoạch và Đầu tư thành phố Thủ Đức, Đội Quản 
lý Thị trường số 9

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan trong 
công tác rà soát nắm bắt tình hình các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu 
rượu trên địa bàn; kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh rượu theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống 
rượu, bia nhập lậu, giả, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

4. Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức
- Phối hợp với Phòng Khoa học – Công nghệ và Thông tin thành phố    

Thủ Đức tổ chức đăng tải các thông tin về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia; 
các quy định cấm của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
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- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của 
rượu, bia, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn 
bản liên quan tại đơn vị.

- Sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe của người uống 
rượu, bia; can thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe ở 
cộng đồng, cho người dân trên 18 tuổi theo Quyết định 4946/QĐ-BYT ngày 
26/11/2020 của Bộ Y tế.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia của các phòng, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội để báo cáo 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức (thông qua Phòng Y tế).

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của 

rượu, bia, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn 
bản hướng dẫn cho học sinh, sinh viên và cán bộ, giáo viên tại các đơn vị trong 
ngành.

- Phối hợp với ngành y tế triển khai các hoạt động tập huấn, truyền thông, 
điều tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong 
trường học.

- Lồng ghép nội dung giảng dạy, tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác 
hại của rượu, bia vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học.

- Phối hợp với các ban, ngành chức năng kiểm tra việc thực thi các quy 
định của pháp luật về cấm bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác trong trường 
học và khu vực xung quanh trường học.

6. Công an thành phố Thủ Đức
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của 

rượu, bia, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn 
bản hướng dẫn tại các đơn vị trong ngành. 

- Phối hợp với Phòng Y tế thành phố Thủ Đức và các ngành liên quan tổ 
chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành 
vi vi phạm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định đối với các trường hợp uống 
rượu, bia và đồ uống có cồn vi phạm pháp luật. 

7. Phòng Tài chính thành phố Thủ Đức
Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức bố trí kinh phí và quản lý 

việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia, đảm 
bảo theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức
- Trong phát động và triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, lồng ghép việc hưởng ứng, thi đua thực 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-4946-qd-byt-2020-sang-loc-giam-tac-hai-cho-nguoi-co-nguy-co-suc-khoe-do-uong-ruou-458338.aspx
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hiện Kế hoạch này và các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia và đồ uống có cồn khác. 

- Huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc giám 
sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, 
bia và đồ uống có cồn khác; về sản xuất, kinh doanh rượu, bia và đồ uống có cồn 
khác trong cộng đồng..

9. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, các 
Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, doanh nghiệp trên 
địa bàn thành phố Thủ Đức

- Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của rượu, bia (có 
thể lồng ghép vào Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá và rượu, bia 
của cơ quan, đơn vị). 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm Luật 
Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, 
chống tác hại của rượu, bia tại đơn vị, cơ quan, ngành quản lý; yêu cầu cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, 
quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân 
dân, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia 
(đặc biệt là trong giờ làm việc, công tác và học tập); thực hiện nghiêm quy định 
người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong 
khi tham gia giao thông.

- Đưa nội quy cấm uống rượu, bia trong giờ làm việc, học tập, công tác 
vào nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm quy định về cấm uống rượu, bia trong giờ làm việc.

10. Ủy ban nhân dân 34 phường
- Rà soát, kiện toàn hoặc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của 

rượu, bia trên địa bàn, lồng ghép với Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc 
lá.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc tổ 
chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tổ chức tuyên 
truyền việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia; đặc biệt là hành vi sử dụng rượu, bia trong thanh thiếu niên; tăng 
cường quản lý Nhà nước đối với sản xuất và kinh doanh rượu, bia thủ công tại 
địa phương.

- Chỉ đạo xử lý vi phạm các trường hợp sử dụng uống rượu, bia gây rối trật 
tự xã hội, hành hung bạo lực gia đình theo thẩm quyền.

- Chủ động huy động nguồn lực, bố trí ngân sách hàng năm để đáp ứng 
yêu cầu của công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa phương.

- Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn 
viên, hội viên tham gia phòng, chống tác hại của rượu, bia, gương mẫu, tự giác 
chấp hành nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 
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VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Từ ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương).
- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).
Trên đây là Kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn 

thành phố Thủ Đức giai đoạn 2023-2025. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức 
yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân 34 
phường và doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội 
dung, nhiệm vụ được phân công; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức (thông qua Phòng Y tế) trước ngày 10/12 hàng năm để tổng hợp, 
báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:
- Sở Y tể TP. HCM;
- Thường trực Thành ủy Thủ Đức;
- Thường trực HĐND-UBND TP. Thủ Đức;
- Các đơn vị được phân công tại Mục V;
- Đảng ủy 34 phường;
- PCVP (Soa) – TH; 
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Kỳ Phùng
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